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ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH QUẢNG TRỊ                                         ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 19/2007/Qð-UBND                    ðông Hà, ngày 02 tháng 10 năm 2007 
                                                                        

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành ðề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế 

của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý;  

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp và Giám ñốc Sở Nội vụ, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này ðề án kiện toàn, củng cố tổ chức, 
bộ máy, biên chế Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Xây 
dựng, Kế hoạch và ðầu tư, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám ñốc Trung tâm 
Trợ giúp pháp lý nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 
 
 

Lê Hữu Phúc 
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ðỀ ÁN 

KIỆN TOÀN, CỦNG CỐ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ 
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số:19/2007/Qð-UBND 
 ngày 02 tháng 10  năm 2007 của UBND tỉnh) 

 
I. THỰC TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT KIỆN TOÀN, CỦNG CỐ TỔ CHỨC, BỘ MÁY 

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG TRỊ 

Quảng Trị là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Bắc miền Trung, có diện tích tự 
nhiên 4.745,7 km2 với 8 huyện và 02 thị xã; trong ñó: Có 02 huyện miền núi và 01 
huyện ñảo, có 139 xã, phường, thị trấn; trong ñó: Có 27 xã thuộc diện ñặc biệt khó 
khăn. Dân số 632.840 người, gồm 03 dân tộc chính sinh sống là dân tộc Kinh, dân tộc 
Vân Kiều, dân tộc Pakô. Do hậu quả của chiến tranh ñể lại nặng nề và lại thường 
xuyên phải ñối chọi với sự khắc nghiệt của thiên tai, nên mặt bằng ñời sống chung 
của tỉnh Quảng Trị còn thấp. Hiện nay, ñối tượng thuộc diện ñược trợ giúp pháp lý 
trên ñịa bàn tỉnh khá lớn. Toàn tỉnh hiện có hơn 104.000 ñối tượng chính sách; 1.479 
ñối tượng người già cô ñơn, không nơi nương tựa; 666 ñối tượng trẻ em mồ côi; 
1.085 người tàn tật; 38.081 hộ nghèo; 11.446 hộ và 62.028 khẩu dân tộc thiểu số; 
trong ñó: Có 8.884 hộ và 48.791 người dân tộc thiểu số cư trú ở các xã ñặc biệt khó 
khăn. 

Qua khảo sát cho thấy nhu cầu ñược giúp ñỡ, trợ giúp về mặt pháp lý của người 
dân là rất lớn song vẫn chưa ñược ñáp ứng, ñặc biệt về lĩnh vực ñại diện, bào chữa. 
Theo số liệu báo cáo, hàng năm ngành Tòa án tỉnh Quảng Trị ñã thụ lý giải quyết và 
ñưa ra xét xử hơn 1.000 vụ việc trong một năm, nhưng số vụ án có Luật sư tham gia 
chỉ ñạt tỷ lệ rất thấp, hơn 10% (Năm 2006, ngành Tòa án ñã xét xử 1.126 vụ việc 
nhưng số vụ án có sự tham gia của Luật sư ñể bào chữa, bảo vệ quyền lợi là 147 vụ, 
chiếm tỷ lệ 13%). 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị ñược thành lập theo Quyết 
ñịnh số 398/Qð-UB ngày 02 tháng 5 năm 1998 của UBND tỉnh Quảng Trị. Trung 
tâm có chức năng trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và ñối tượng chính sách 
trên ñịa bàn tỉnh và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho các ñối tượng này. 
Trung tâm là ñơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có tài khoản 
riêng. Biên chế và kinh phí hoạt ñộng của Trung tâm do UBND tỉnh quyết ñịnh.  

1. Tình hình về tổ chức 

Từ ngày thành lập ñến nay, biên chế của Trung tâm thường xuyên ñược bổ sung 
nên ñã có các chức danh chuyên trách thay thế dần tình trạng kiêm nhiệm như ban 
ñầu mới thành lập. Tuy nhiên, do yêu cầu của việc thực hiện cải cách hành chính, tinh 
giản biên chế nên số lượng biên chế của Trung tâm vẫn còn hạn chế. Trong khi ñó, 
nhu cầu trợ giúp pháp lý tăng ñều qua các năm, vụ việc trợ giúp pháp lý ñược thực 
hiện trong nhiều lĩnh vực như: Hình sự, dân sự, ñất ñai, hôn nhân gia ñình, lao ñộng 
và việc làm, chế ñộ, chính sách…; ñòi hỏi phải có tính chuyên sâu; nhiều hoạt ñộng 
chuyên môn nghiệp vụ ñược thực hiện ngoài trụ sở, ñòi hỏi phải có nguồn nhân lực. 
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Hiện nay theo quy ñịnh của Luật Trợ giúp pháp lý, trợ giúp viên pháp lý còn có thêm 
nhiệm vụ ñại diện, bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người ñược trợ 
giúp pháp lý (Trước ñây chuyên viên trợ giúp pháp lý chỉ thực hiện tư vấn). Do vậy, 
rất khó khăn cho Trung tâm trong triển khai các nhiệm vụ hoạt ñộng, các trợ giúp 
viên pháp lý không có ñiều kiện ñể chuyên môn hóa, am hiểu sâu sắc một lĩnh vực 
pháp luật mà cùng một lúc phải kiêm nhiệm nhiều công việc, hoạt ñộng dàn trải trên 
nhiều lĩnh vực. 

Thực trạng cơ cấu tổ chức Trung tâm là:  

- Lãnh ñạo: Giám ñốc; 

- Chuyên viên: 04 biên chế; 

- Kế toán: 01 biên chế. 

Tổng cộng: 06 biên chế. 

ðội ngũ cộng tác viên, tổ trợ giúp pháp lý: 

- Toàn tỉnh có 84 cộng tác viên gồm 24 người công tác ở các cơ quan cấp tỉnh, 
05 luật sư, 55 người công tác tại các cơ quan cấp huyện, xã. Về trình ñộ, cộng tác 
viên cấp tỉnh và cấp huyện ñều có trình ñộ cử nhân Luật, ñối với cộng tác viên ở cấp 
xã trình ñộ Trung cấp Luật và có một số ñã tốt nghiệp ðại học hoặc ñang theo học 
chương trình ðại học Luật;  

- 06 tổ trợ giúp pháp lý ở cấp huyện hoạt ñộng chủ yếu là kiêm nhiệm; 

Từ thực trạng trên và so với yêu cầu về tổ chức, cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ khi 
thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý, biên chế của Trung tâm còn thiếu nhiều, cần ñược 
bổ sung thêm ñể củng cố, kiện toàn và tăng cường tổ chức, bộ máy của Trung tâm và 
các chi nhánh của Trung tâm tại một số huyện, thị xã. 

2. Kết quả hoạt ñộng trợ giúp pháp lý 

Hơn 9 năm qua, tổ chức trợ giúp pháp lý ñã thực hiện trợ giúp pháp lý ñược 
7.527 vụ việc, cho hơn 9.193 lượt ñối tượng.  

a) Hoạt ñộng tư vấn pháp luật 

ðã thực hiện ñược 7.086 vụ việc, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực pháp luật 
như: ðất ñai, nhà ở; chế ñộ chính sách ưu ñãi ñối với người có công; dân sự, hôn 
nhân gia ñình; hình sự và một số lĩnh vực pháp luật khác;  

b) Hoạt ñộng ñại diện, bào chữa, bảo vệ quyền lợi trước Tòa án; 

Trong những năm gần ñây, hoạt ñộng này ñược sự hỗ trợ của Dự án nâng cao 
năng lực hệ thống trợ giúp pháp lý tài trợ nên tổ chức trợ giúp pháp lý ñã chủ ñộng 
phối hợp với các cơ quan tố tụng tăng cường việc cử Luật sư cộng tác trợ giúp pháp 
lý tham gia tố tụng ñể ñại diện, bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các 
ñối tượng. Hàng năm thực hiện khoảng từ 95- 110 vụ việc; 

c) Hoạt ñộng trợ giúp pháp lý lưu ñộng 

Nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp luật của người dân 
ở cơ sở, hàng năm Trung tâm thực hiện từ 16- 25 ñợt trợ giúp pháp lý lưu ñộng tại 
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các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Tại mỗi ñợt thực hiện việc trợ giúp 
pháp lý lưu ñộng lưu ñộng Trung tâm ñã trực tiếp tư vấn, hướng dẫn pháp luật cho 
khoảng 40 trường hợp.  

3. Một số nhận xét, ñánh giá trong tổ chức hoạt ñộng của Trung tâm 
Qua hơn 9 năm triển khai hoạt ñộng, công tác Trợ giúp pháp lý trên ñịa bàn tỉnh 

ñã có nhiều ñóng góp quan trọng trong việc ñưa chủ trương của ðảng, pháp luật của 
nhà nước vào cuộc sống. Thông qua hoạt ñộng trợ giúp pháp lý ñã kịp thời tháo gỡ 
những vướng mắc pháp luật, giúp người dân bảo vệ ñược quyền và lợi ích chính 
ñáng, ñồng thời giảm thiểu những vụ việc khiếu kiện không ñáng có trong nhân dân, 
góp phần cùng với chính quyền ñịa phương tạo ñược diễn ñàn “ðối thoại” giữa chính 
quyền với nhân dân. 

Tuy nhiên, trong giai ñoạn hiện nay trước yêu cầu của thực tiễn phát triển công 
tác trợ giúp pháp lý cũng như sự thay ñổi của chính sách trợ giúp pháp lý, chức năng, 
nhiệm vụ của tổ chức trợ giúp pháp lý ñược nâng cao và mở rộng, Trung tâm ñược 
giao thêm nhiệm vụ trực tiếp cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng, thực hiện việc 
ñại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác theo yêu cầu của người 
ñược trợ giúp pháp lý; theo quy ñịnh tại Luật Trợ giúp pháp lý, diện ñối tượng ñược 
trợ giúp pháp lý cũng tăng lên. Như vậy, với những yêu cầu trên cho thấy, mô hình tổ 
chức và cán bộ của Trung tâm hiện nay ñã thể hiện nhiều bất cập. Luật Trợ giúp pháp 
lý khẳng ñịnh, nhà nước giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện, tổ chức thực hiện 
trợ giúp pháp lý. Trợ giúp pháp lý là trách nhiệm của nhà nước và còn là trách nhiệm 
của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Luật xác ñịnh nội dung quản lý nhà nước về 
trợ giúp pháp lý, trong ñó UBND tỉnh có trách nhiệm bảo ñảm về tổ chức, cán bộ, 
kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của tổ chức trợ giúp pháp lý.  

ðể giúp UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về công 
tác trợ giúp pháp lý, việc kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế Trung tâm trợ 
giúp pháp lý là hết sức cần thiết. 

 II. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ðỀ ÁN KIỆN TOÀN, CỦNG CỐ TỔ CHỨC, BỘ 
MÁY TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

- Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, ñược Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 

năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007; 
- Nghị ñịnh số 07/2007/Nð-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ Quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Trợ giúp pháp lý; 
- Chỉ thị 35/2006/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; 
- Nghị ñịnh số 68/2003/Nð-CP ngày 17 tháng 11 năm 2003 về Thực hiện chế ñộ 

hợp ñồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, ñơn vị sự 
nghiệp; 

- Nghị ñịnh 112/2004/Nð-CP  ngày 08 tháng 4 năm 2004 Quy ñịnh cơ chế quản 
lý biên chế ñối với ñơn vị sự nghiệp của nhà nước; 
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- Quyết ñịnh số 08/2006/Qð-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp ban hành Kế hoạch của ngành Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-
TTg ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Triển khai thi 
hành Luật Trợ giúp pháp lý; 

- Kế hoạch số 507/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh 
Quảng Trị về thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2006 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý. 

III. MỤC TIÊU CỦA ðỀ ÁN  

1. Khắc phục những hạn chế trong tổ chức bộ máy của Trung tâm, dự liệu 
nguồn cung ñáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý ngày càng tăng của nhân dân từ ñó kiện 
toàn tổ chức và cán bộ, nhằm tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng 
trợ giúp pháp lý ở ñịa phương cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn ñổi mới của ñất 
nước. 

2. Xác ñịnh rõ ñịa vị pháp lý, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm và các bộ 
phận chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm, Chi nhánh của Trung tâm, thực hiện 
phân cấp chức năng nhiệm vụ một cách phù hợp, bảo ñảm hoàn thành các nhiệm vụ 
ñược giao. 

3. Xác ñịnh hợp lý về số lượng, cơ cấu ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
trên cơ sở ñó có quy hoạch ñào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cho phù hợp với thực tiễn, 
yêu cầu chuyên môn và khối lượng công việc của ñơn vị. 

4. Nâng cao năng lực cán bộ làm nhiệm vụ quản lý và cán bộ, công chức, viên 
chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong ñiều kiện mới, bảo ñảm các lĩnh vực 
pháp luật ñều có ít nhất một Trợ giúp viên pháp lý chuyên sâu. 

IV. PHƯƠNG ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHÊ 

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm 
1.1.Vị trí, chức năng: 
Trung tâm là ñơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp, chịu sự quản lý nhà nước 

của Sở Tư pháp, UBND tỉnh; sự quản lý, chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên 
môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.  

Trung tâm thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người ñược trợ giúp pháp lý 
theo quy ñịnh tại Luật Trợ giúp pháp lý, giúp người ñược trợ giúp pháp lý bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và 
chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, 
bảo ñảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật. 

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:  
Theo quy ñịnh tại Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, 

Trung tâm có các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 
1.2.1. Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm của HðND và 

UBND tỉnh, Trung tâm thực hiện việc xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp pháp 
lý dài hạn và hàng năm ở ñịa phương trình Giám ñốc Sở Tư pháp phê duyệt và tổ 
chức thực hiện các chương trình kế hoạch ñó; 
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1.2.2.Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và hoạt ñộng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, 
bao gồm: 

- Thực hiện tư vấn pháp luật; cử Luật sư, trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng, 
ñại diện ngoài tố tụng và thực hiện các hình thức trợ giúp pháp lý khác; 

- Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu ñộng và các hoạt ñộng trợ giúp pháp lý khác; 
chịu trách nhiệm và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác 
truyền thông về trợ giúp pháp lý cho nhân dân; 

- Quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho 
chi nhánh; hướng dẫn hoạt ñộng ñối với Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và các hoạt ñộng 
nghiệp vụ trợ giúp pháp lý khác; 

- Tổ chức bồi dưỡng và nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ và quy tắc 
nghề nghiệp Trợ giúp pháp lý cho trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên pháp lý của 
Trung tâm và Chi nhánh; hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ chức tham gia trợ giúp 
pháp lý; 

- Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, tổ chức hội thảo, tọa ñàm, trao ñổi kinh nghiệm 
liên quan ñến hoạt ñộng trợ giúp pháp lý cho trợ giúp viên, cộng tác viên của Trung 
tâm và chi nhánh; 

- Quản lý, theo dõi, kiểm tra hoạt ñộng trợ giúp pháp lý của trợ giúp viên pháp 
lý, cộng tác viên và của các cán bộ khác của Trung tâm và Chi nhánh theo thẩm 
quyền; 

1.2.3. ðề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu 
về vụ việc trợ giúp pháp lý; thực hiện chế ñộ bồi dưỡng ñối với cộng tác viên tham 
gia trợ giúp pháp lý; phối hợp với các tổ chức trợ giúp pháp lý khác ñể xác minh vụ 
việc trợ giúp pháp lý; 

1.2.4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện trợ giúp pháp lý của 
trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm và chi nhánh; 

1.2.5. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra khi thực hiện trợ giúp pháp lý 
cho người ñược trợ giúp pháp lý; 

1.2.6. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những vấn ñề liên quan ñến 
thi hành pháp luật; 

1.2.7. Thực hiện sơ kết, tổng kết chế ñộ báo cáo thống kê về tổ chức, hoạt ñộng 
trợ giúp pháp lý ở ñịa phương; 

1.2.8. ðề xuất việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Trợ 
giúp pháp lý ở ñịa phương; 

1.2.9. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy ñịnh của pháp luật ñối với ñơn vị 
sự nghiệp và quy ñịnh của UBND tỉnh. 

2. Vị trí, chức năng nhiệm vụ các chi nhánh 
2.1. Vị trí:  
Chi nhánh là ñơn vị phụ thuộc của Trung tâm, do Chủ tịch UBND tỉnh quyết 

ñịnh thành lập, có con dấu ñể giao dịch, sử dụng cho hoạt ñộng chuyên môn nghiệp 
vụ trợ giúp pháp lý. 
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Trung tâm trợ giúp pháp lý quản lý các chi nhánh và chịu trách nhiệm về toàn bộ 
hoạt ñộng của các chi nhánh; 

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:  

- Thực hiện tư vấn pháp luật ñối với các vụ việc do người ñược trợ giúp pháp lý 
ở ñịa phương trực tiếp yêu cầu; 

- Tham gia tố tụng ñối với các vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải 
quyết của các cơ quan tố tụng cấp huyện; 

- Thực hiện ñại diện ngoài tố tụng ñối với các vụ việc trợ giúp pháp lý có liên 
quan ñến thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức cấp huyện; 

- Thực hiện các hình thức trợ giúp pháp lý khác cho người ñược trợ giúp pháp lý 
như giúp ñỡ hòa giải, thực hiện các công việc liên quan ñến thủ tục hành chính ở ñịa 
phương; 

- Tổ chức thực hiện các ñợt trợ giúp pháp lý lưu ñộng, tham gia sinh hoạt chuyên 
ñề pháp luật, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý theo kế hoạch của Trung tâm. 

V. DỰ KIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ 

Căn cứ theo quy ñịnh tại Luật Trợ giúp pháp lý, mô hình tổ chức bộ máy của 
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị cần thực hiện như sau: 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; 
- Chi nhánh của Trung tâm ở các huyện, thị xã. 
1. Về cơ cấu tổ chức, biên chế và lộ trình thực hiện biên chế của Trung tâm 
1.1. Về Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 
1.1.1.Về ñội ngũ lãnh ñạo: 02 người 
- Giám ñốc Trung tâm ñồng thời là Trợ giúp viên pháp lý. Giám ñốc phụ trách 

chung, quản lý cán bộ và xây dựng tổ chức; 
- 01 Phó Giám ñốc Trung tâm ñồng thời là Trợ giúp viên pháp lý, phụ trách các 

lĩnh vực do Giám ñốc phân công; 
1.1.2. ðội ngũ Trợ giúp viên và cán bộ, nhân viên khác gồm:  
- Các Trợ giúp viên pháp lý chuyên trách về lĩnh vực pháp luật hình sự, tố tụng 

hình sự; về pháp luật dân sự, tố tụng dân sự, thi hành án dân sự; về lĩnh vực pháp luật 
ñất ñai- nhà ở, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng; về pháp luật hành chính, khiếu 
nại- tố cáo và tố tụng hành chính; về pháp luật lao ñộng, việc làm, bảo hiểm và pháp 
luật ưu ñãi người có công với cách mạng, pháp luật về chính sách ưu ñãi xã hội khác; 
về pháp luật hôn nhân- gia ñình, pháp luật về trẻ em; pháp luật về phòng chống buôn 
bán phụ nữ và trẻ em; về các lĩnh vực pháp luật khác liên quan ñến chương trình mục 
tiêu quốc gia xóa ñói, giảm nghèo hoặc liên quan ñến quyền và nghĩa vụ cơ bản của 
công dân; 

- Các chuyên viên trợ giúp pháp lý giúp việc chuyên môn nghiệp vụ, theo dõi 
quản lý các chi nhánh và cơ sở; 

- 01 Kế toán và 01 nhân viên hợp ñồng lao ñộng (Lái xe); 
1.2. Về chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
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Căn cứ nhu cầu và ñiều kiện thực tế của ñịa phương, sẽ thành lập 01 chi nhánh 
của Trung tâm Trợ giúp pháp lý ở  huyện xa Trung tâm, ñó là: 

- Chi nhánh số 01- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị tại 
huyện Hướng Hóa; trụ sở ñặt tại Trung tâm huyện; 

Về số lượng biên chế cụ thể của Trung tâm và các chi nhánh, tùy tình hình thực 
tế nhiệm vụ trợ giúp pháp lý hàng năm, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp trình 
UBND tỉnh quyết ñịnh; 

1.3. Về các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm 
Căn cứ vào tình hình thực tế và khối lượng công việc trong từng lĩnh vực cụ thể, 

Giám ñốc Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng trình UBND tỉnh quyết ñịnh 
các Ban chuyên môn thuộc Trung tâm bảo ñảm thực hiện các nhiệm vụ ñược giao. 
Bao gồm các ban sau: 

- Ban Hành chính- Quản trị: Ban này thực hiện các nhiệm vụ sau: 
+ Văn phòng, hành chính quản trị, kế toán, thủ quỹ, lái xe; 
+ Quản lý các chi nhánh; 
+ Quản lý cộng tác viên, Tổ trợ giúp pháp lý, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; 
+ Thi ñua- khen thưởng- kỷ luật; 
+ Nghiệm thu, thanh toán và lưu trữ. 
- Ban nghiệp vụ 1: Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý các lĩnh vực pháp luật: 
+ Pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự; 
+ Pháp luật dân sự, tố tụng dân sự và thi hành án dân sự; 
+ Pháp luật về hôn nhân và gia ñình, pháp luật về trẻ em; 
+ Thẩm ñịnh kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý về các lĩnh vực này. 
- Ban nghiệp vụ 2: Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý các lĩnh vực sau: 
+ Pháp luật hành chính- khiếu nại, tố cáo và tố tụng hành chính; 
+ Pháp luật lao ñộng, việc làm, bảo hiểm xã hội và tố tụng lao ñộng; 
+ Pháp luật ñất ñai, nhà ở, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng; 
+ Pháp luật ưu ñãi người có công với cách mạng, pháp luật chính sách ưu ñãi xã 

hội khác; 
+ Các lĩnh vực pháp luật khác liên quan ñến chương trình mục tiêu quốc gia, xóa 

ñói giảm nghèo hoặc liên quan trực tiếp ñến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; 
+ Thẩm ñịnh kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý các lĩnh vực này. 
VI. VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC CỦA 

TRUNG TÂM VÀ CÁC CHI NHÁNH 

1. Về trụ sở của Trung tâm 
Theo quy ñịnh tại Luật Trợ giúp pháp lý, Trung tâm phải có trụ sở riêng, thuận 

tiện cho việc tiếp dân. Giám ñốc Sở Tư pháp phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế 
hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính lập ðề án xây dựng mới trụ sở cho Trung tâm tại ñịa 
ñiểm trụ sở hiện nay hoặc bố trí trụ sở khác theo hướng ñảm bảo sử dụng thuận tiện 
và có ñủ phòng làm việc, phòng tiếp dân, hội trường ñể tổ chức hội nghị, hội thảo cho 
toàn thể viên chức và cộng tác viên của Trung tâm. 
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2. Về trụ sở của chi nhánh 

Các chi nhánh ñặt tại huyện cần có trụ sở thuận tiện cho việc tiếp dân, thực hiện 
trợ giúp pháp lý, diện tích làm việc có thể tiếp từ 10- 15 người dân/lần. 

3. Về trang thiết bị, phương tiện làm việc 

Giám ñốc Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính lập kế hoạch mua sắm các 
trang thiết bị, phương tiện làm việc của Trung tâm và các chi nhánh trình Chủ tịch 
UBND tỉnh phê duyệt.  

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ðỀ ÁN 

1. ðối với Sở Tư pháp 

- Tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý về tổ chức, hoạt ñộng của Trung tâm và 
chi nhánh, hoạt ñộng tham gia trợ giúp pháp lý của các Văn phòng Luật sư, Công ty 
Luật, Trung tâm tư vấn pháp luật trên ñịa bàn tỉnh. Hướng dẫn, chỉ ñạo phòng Tư 
pháp cấp huyện phối hợp trong các hoạt ñộng trợ giúp pháp lý; 

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã xây dựng ðề án 
thành lập chi nhánh Trợ giúp pháp lý của Trung tâm ñặt tại cấp huyện trình Chủ tịch 
UBND tỉnh quyết ñịnh thành lập; 

- Có trách nhiệm theo dõi, ñịnh kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp tình hình 
thực hiện việc kiện toàn, củng cố tổ chức và biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
nhà nước. 

2. ðối với Sở Nội vụ  

Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh lập kế hoạch bảo 
ñảm biên chế hàng năm của Trung tâm và các chi nhánh theo lộ trình ñã ñược phê 
duyệt tại ðề án ñể Chủ tịch UBND tỉnh trình HðND tỉnh phê duyệt, bảo ñảm ñủ các 
biên chế cần thiết ñể Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược giao. 

3. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt ðề 
án về trụ sở làm việc của Trung tâm và chi nhánh; 

- Bố trí chỉ tiêu vốn xây dựng cơ bản cho Trung tâm trình UBND tỉnh phê duyệt. 

4. Sở Tài chính 

Chủ trì tham mưu ñề xuất trang thiết bị, phương tiện làm việc và bảo ñảm kinh 
phí chi thường xuyên hàng năm theo ñịnh mức cho Trung tâm và chi nhánh và kinh 
phí không thường xuyên chi cho hoạt ñộng thuê cộng tác viên thực hiệc trợ giúp pháp 
lý và chi cho chính sách phát triển hoạt ñộng trợ giúp pháp lý. 

5. ðối với các cơ quan tiến hành tố tụng 

 ðề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, 
giới thiệu cho người ñược trợ giúp pháp lý tiếp cận tổ chức trợ giúp pháp lý; tạo ñiều 
kiện ñể trợ giúp viên, Luật sư hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình thực hiện trợ 
giúp pháp lý; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho tổ chức trợ giúp pháp lý và tổ 
chức tham gia trợ giúp pháp lý. 
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6. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, ñơn vị 

 - Khuyến khích, tạo ñiều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại 
cơ quan, tổ chức mình có ñủ ñiều kiện tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý; 

- Trả lời các kiến nghị của tổ chức trợ giúp pháp lý trong thời hạn 30 ngày kể từ 
ngày nhận ñược văn bản kiến nghị. 

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên 
- ðề nghị tích cực, chủ ñộng tuyên truyền, giới thiệu pháp luật về trợ giúp pháp 

lý trong cán bộ, nhân dân; 
- Giới thiệu người có ñủ tiêu chuẩn tham gia làm cộng tác viên; 
- Vận ñộng và tạo ñiều kiện thuận lợi cho các tổ chức thành viên có tổ chức tư 

vấn pháp luật ñăng ký tham gia trợ giúp pháp lý. 
8. UBND cấp huyện và cấp xã 
- Chỉ ñạo Phòng Tư pháp, Ban Tư pháp phối hợp với tổ chức trợ giúp pháp lý 

trong việc tuyên truyền, giới thiệu về hoạt ñộng trợ giúp pháp lý, phát triển mạng lưới 
cộng tác viên và các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở cơ sở; 

- Phối hợp, tạo ñiều kiện thuận lợi cho tổ chức trợ giúp pháp lý trong việc tổ 
chức hoạt ñộng trợ giúp pháp lý lưu ñộng, tổ chức sinh hoạt chuyên ñề; 

- Bố trí phòng làm việc cho chi nhánh trợ giúp pháp lý ñặt tại ñịa bàn./. 
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